
STT Khu
vực, vị

Ranh giới, vị trí Giá đất
1 KV2-

VT2
Thị trấn Long Phú 35

2 KV3 Xã Song Phụng.

- Đông: kênh sườn (từ rạch Bần - Đại Ngãi).

- Tây: giáp Huyện Kế Sách.
- Nam: xã Đại Ngãi.

- Bắc: Kênh Bà Kính.

- Đông:giáp kênh giữa.
- Tây: giáp kênh sườn (ranh Phụng Sơn - Phụng Tường 1,2).
- Nam: xã Đại Ngãi.
- Bắc: đầu kênh hai Bé nối qua kênh giữa.

       PHỤ LỤC 8A: BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN LONG PHÚ

2.1

VT2 30

VT2 30

1/ Đất trồng cây hàng năm:
Đơn vị tính: 1.000đồng/m2

- Bắc: đầu kênh hai Bé nối qua kênh giữa.

2.2 VT1 Phần cây hàng năm còn lại trên đại bàn (kể cả cồn Lý Quyên). 35

3
KV2 -
KV3

Xã Đại Ngãi

3.1
KV2-
VT2

Khu vực đô thị loại V 35

3.2
KV3-
VT1

Phạm vi đất đất cây hàng năm còn lại (khu vực ngoài đô thị loại V). 35

4 KV3 Xã Hậu Thạnh.
- Đông:giáp sông Saintard và xã Phú Hữu.
- Tây: giáp kênh số 3 và kênh Cây Dương.
- Nam: xã Phú Hữu.
- Bắc: xã Đại Ngãi và Quốc lộ 60.

4.2 VT1 Phần đất cây hàng năm còn lại trên địa bàn xã. 35

5 KV3 Xã Trường Khánh.

- Đông: kênh 8 hal - kinh xáng - ranh An Mỹ.

- Tây: lung giáp xã Phú Tâm - Châu Thành.

- Nam: kênh ông Thuận.

- Bắc: Xã An Mỹ - Kế Sách.5.1

VT2 30

4.1 30

2.1

VT2 30

VT2



- Đông: rạch Bắt chết giáp Hậu Thạnh.
- Tây: giáp kênh 76.
- Nam: Rạch bắt chết (Trường Hưng).
- Bắc: rạch Bắt chết giáp Hậu Thạnh.
- Đông: rạch Trường Thọ.
- Tây: giáp kênh Triệu Sâm.
- Nam: lộ Trường Thọ.
- Bắc:  kênh ông Sang.

5.2 VT1 Phần đất cây hàng năm còn lại trên địa bàn 35
6 KV3 Xã Long Đức.

6.1 VT1 - Tất cả cây hàng năm trên địa bàn xã. 35
7 KV3 Xã Phú Hữu.

7.1 VT1 - Tất cả cây hàng năm trên địa bàn xã. 35
8 KV3 Xã Châu Khánh

- Đông : xã Tân Hưng

 - Tây : từ kênh ông Rộng thẳng tới đầu kênh trung thủy nông

 - Nam : từ đầu kênh trung thủy nông giáp Tân Hưng
 - Bắc : kênh ông Rộng

5.1

VT2

VT2 30

8.1 VT2 30

30

 - Bắc : kênh ông Rộng
VT1 Phần cây hàng năm còn lại trên địa bàn. 35

9 KV3 Xã Tân Thạnh
9.1 VT1 Tất cả loại đất cây hàng năm trên đại bàn xã. 35
10 KV3 Xã Tân Hưng

10.1 VT1 Tất cả loại đất cây hàng năm trên đại bàn xã. 35
11 KV3 Xã Long Phú

- Đông: xã Đại Ân 2.
Tây: huyện lộ 27 (Long Phú - LHT)
 - Nam: kênh 85
- Bắc: kênh mương ông kép
 Đông: kênh 25/4.
 Tây: xã Tân Hưng.
 Nam: Rạch Bưng Thum
Bắc: xã Tân Hưng.
 Đông: kênh 96 Long Hưng.

 Tây: huyện Mỹ Xuyên.
 Nam: kênh Cái Xe.
Bắc: xã Tân Hưng – Tân Thạnh.
 Đông: xã Đại Ân 2.

11.1

VT2

8.1 VT2 30

VT2

VT2

30

30

30

30

VT2



Tây: huyện Mỹ Xuyên.
Nam: xã Liêu Tú.
Bắc: kênh Cái Xe.

11.2 VT1 Phần đất cây hàng năm còn lại trên địa bàn xã. 35
12 KV3 Xã Đại Ân 2

Đông: kênh xáng mới.
Tây: Mỹ Xuyên.
 Nam: kênh Chùa Bưng Buối.
Bắc: lộ đất Tú Điềm – kênh xáng.

12.2 VT1 Phần đất cây lâu năm còn lại trên địa bàn xã. 35
13 KV3 Xã Liêu Tú

 Đông: kinh nấm rơm – kênh bà Bông – xã Đại Ân 2.
Tây: huyện Mỹ Xuyên.
  - Nam: kênh Chùa.
Bắc: xã Long Phú.

13.2 VT1 Phần đất cây hàng năm còn lại trên địa bàn xã. 35

14
KV2 -
KV3

Xã Lịch Hội Thượng

11.1

12.1 VT2

VT3

30

20

VT2

13.1

30

14
KV2 -
KV3

Xã Lịch Hội Thượng

14.1
KV2-
VT2

Phạm vi đô thị loại V 35

Đông: sông gòi – kênh 5 huyện – lộ đan Chùa Hội Phước ra đê ngăn
mặn.
Tây: kênh ranh Liêu Tú - LHT.
Nam: lộ đê ngăn mặn – kênh Mã Đức.
Bắc: kênh ông Xua.
 Đông: kênh cách ly.
 Tây: huyện lộ 9.
 Nam: huyện lộ 9
 Bắc: kênh Lâm Ton.

14.3
KV3-
VT1

Phần cây hàng năm còn lại trên địa bàn xã (ngoài khu vực đô thị loại
V).

35

15 KV3 Xã Trung Bình
 Đông: kênh Bồn Bồn
Tây: sông Bưng Lức
 Nam: kênh 85
 Bắc : kênh mương ông Kép
 Đông: kênh ngang mặt trời lặn Bưng Lức
 Tây: Xã Lịch Hội Thượng
 Nam: kênh Tư.
 Bắc : kênh Hai.

15.1

14.2

30

KV3-
VT2

30

KV3-
VT2

VT2

VT2 30

30



15.2 VT1 Phần đất cây hàng năm còn lại trên địa bàn xã. 35

STT
Khu

vực, vị
trí

Ranh giới,  vị trí Giá đất

1
KV2-
VT2

Thị trấn Long Phú 45

2 KV3 Xã Song Phụng.
- Đông: kênh sườn (từ rạch Bần - Đại Ngãi).
- Tây: giáp Huyện Kế Sách.
 Nam: xã Đại Ngãi
- Bắc: Kênh Bà Kính.
- Đông:giáp kênh giữa.
- Tây: giáp kênh sườn (ranh Phụng Sơn - Phụng Tường 1,2).
- Nam: xã Đại Ngãi.
- Bắc: đầu kênh hai Bé nối qua kênh giữa.

2.2 VT1 Phần còn Lại trên đại bàn (kể cả cồn Lý Quyên). 45

3
KV2 -
KV3

Xã Đại Ngãi

VT22.1

35

35

Đơn vị tính: 1.000đồng/m2
2/ Đất trồng cây lâu năm:

3
KV2 -
KV3

Xã Đại Ngãi

3.1
KV2-
VT2

Phạm vi khu đô thị loại V 45

3.2
KV3-
VT1

Phạm vi còn lại 45

4 KV3 Xã Hậu Thạnh.
- Đông:giáp sông Saintard và xã Phú Hữu.
- Tây: giáp kênh số 3 và kênh Cây Dương.
- Nam: xã Phú Hữu.
- Bắc: xã Đại Ngãi và Quốc lộ 60.

4.2 VT1 Phần đất cây lâu năm còn lại trên địa bàn xã. 45
5 KV3 Xã Trường Khánh.

5.1 VT2 - Phần phía nam sông Văn Cơ. 35
5.2 VT1 - Phần phía bắc sông Văn Cơ. 45
6 KV3 Xã Long Đức.

6.1 VT1 Tất cả đất trồng cây lâu năm trên địa bàn xã. 45
7 KV3 Xã Phú Hữu.

7.1 VT1 - Tất cả cây lâu năm trên địa bàn xã. 45
8 KV3 Châu Khánh

- Đông : xã Tân Hưng

8.1

35

VT2 35

VT24.1



 - Tây : từ kênh ông Rộng thẳng tới đầu kênh trung thủy nông

 - Nam : từ đầu kênh trung thủy nông giáp Tân Hưng
 - Bắc : kênh ông Rộng

8.2 VT1 Phần cây lâu năm còn lại trên địa bàn. 45
9 KV3 Tân Thạnh

9.1 VT1 Tất cả loại đất cây lâu năm trên đại bàn xã. 45
10 KV3 Tân Hưng

10.1 VT1 Tất cả loại đất cây lâu năm trên đại bàn xã. 45
11 KV3 Xã Long Phú

- Đông: xã Đại Ân 2.
- Tây: huyện lộ 27 (Long Phú - LHT).
- Nam: kênh 85
- Bắc: kênh mương ông kép
- Đông: kênh 25/4
- Tây: xã Tân Hưng
- Nam: Rạch Bưng Thum
- Bắc: xã Tân Hưng
- Đông: kênh 96 Long Hưng.

VT211.1

8.1 VT2 35

35

35

35

- Đông: kênh 96 Long Hưng.
Tây: huyện Mỹ Xuyên.
- Nam: kênh Cái Xe.
- Bắc: xã Tân Hưng  Tân Thạnh.
- Đông: xã Đại Ân 2.
Tây: huyện Mỹ Xuyên
Nam: xã Liêu Tú.
Bắc: kênh Cái Xe

11.2 VT1 Phần đất cây lâu năm còn lại trên địa bàn xã. 45
12 KV3 Xã Đại Ân 2

 Đông: kênh xáng mới.
Tây: Mỹ Xuyên.
Nam: kênh Chùa Bưng Buối.
Bắc: lộ đất Tú Điềm – kênh xáng.

12.2 VT1 Phần đất cây lâu năm còn lại trên địa bàn xã. 45
13 KV3 Xã Liêu Tú

 Đông: xã Lịch Hội Thượng.
Tây: huyện Mỹ Xuyên.
- Nam: giáp đất thủy sản.
Bắc: kênh ông Đum kéo thẳng giáp Mỹ Xuyên.
 Đông: xã Lịch Hội Thượng.

13.2

VT211.1

12.1 VT2

VT313.1

VT2 35

35

30

35

35



 Tây: huyện Mỹ Xuyên.
- Nam: kênh ông Đum kéo thẳng giáp Mỹ Xuyên.
Bắc: kênh Chệt Yệu.

13.3 VT1 Phần đất cây lâu năm còn lại trên địa bàn xã. 45

14
KV2 -
KV3

Xã Lịch Hội Thượng

14.1
KV2-
VT2

 Khu vực đô thị loại V 45

- Đông: sông gòi – kênh 5 huyện – lộ đan Chùa Hội Phước ra đê
ngăn mặn.
- Tây: kênh ranh Liêu Tú - LHT.
- Nam: lộ đê ngăn mặn – kênh Mã Đức.
- Bắc: kênh ông Xua.
Đông: kênh cách ly.
Tây: huyện lộ 9.
 Nam: huyện lộ 9
 Bắc: kênh Lâm Ton.

14.4
KV3-
VT1

Phạm vi đất cây lâu năm còn (ngoài khu vực đô thị loại V). 45

15 KV3 Xã Trung Bình

13.2

35

35

VT2 35

14.2

14.3
KV3-
VT2

KV3-
VT2

VT2

15.1

35

15 KV3 Xã Trung Bình
- Đông: kênh Bồn Bồn
- Tây: sông Bưng Lức
- Nam: kênh 85
- Bắc : kênh mương ông Kép
- Đông: kênh ngang mặt trời lặn Bưng Lức
- Tây: Xã Lịch Hội Thượng
- Nam: kênh Tư
- Bắc : kênh Hai

15.2 VT1 Phần đất cây lâu năm còn lại trên địa bàn xã. 45

STT
Khu

vực, vị
trí

Ranh giới,  vị trí Giá đất

1 KV3 Xã Đại Ân 2
- Đông: sông Hậu.
- Tây: đê ngăn mặn – Rạch Ba Còn.
- Nam: sông Ngan Rô.
- Bắc: xã Long Phú.

2 KV3 Xã Liêu Tú

VT2

15.1

VT2

35

35

3/ Đất nuôi trồng thủy sản:

VT11.1 35



2.1 VT1 - Từ đê ngăn mặn trở ra sông Mỹ Thanh. 35
Đông: lộ Giồng Chác.
 Tây: lộ Tổng Cán.
Nam: đê ngăn mặn.
Bắc: kênh 81.

2.3 VT3 Phần đất nuôi trồng thủy sản còn lại 20
3 KV3 Xã Lịch Hội Thượng

3.1 VT1 - Từ đê ngăn mặn trở ra sông Mỹ Thanh. 35
3.2 VT2 Phần đất nuôi trồng thủy sản còn lại 30
4 KV3 Xã Trung Bình.

- Đông: rạch Cầu Đen – Kinh Tầm Du – Kinh Sáu Quế 2.
- Tây: xã Lịch Hội Thượng (kênh Sáu Quế 1).
- Nam: Lộ Quốc Phòng.
- Bắc: kênh Máy bay.

4.2 VT2 Phần đất nuôi trồng thủy sản còn lại. 30

4.1

VT2 302.2

35VT1


